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STT Vật dụng Đơn vị Số lượng
1  Áo sơ sinh Cái 7
2  Bấm móng tay Cái 1
3  Băng rốn Hộp 3 cái 4
4  Băng vệ sinh Gói 12 miếng 2
5  Bao tay, Bao chân Cặp 10
6  Bỉm, tã Newborn Gói 3
7  Bình sữa Cái 1
8  Bình ủ sữa, trữ sữa Cái 5
9  Bình uống nước Cái 1

10 Bông gòn Gói 100gr 1
11 Cọ rửa bình sữa. Cái 1
12 Dầu gội Chai 1
13 Dầu Khuynh Diệp Chai 1
14 Gạc rơ lưỡi Gói 50 cái 1
15 Gối cho bé Bộ 1
16 Hộp đựng phấn rôm Cái 1
17 Khăn quấn bé Cái 5
18 Khăn sữa Gói 10 cái 2
19 Khăn tắm Cái 3
20 Khăn ướt Gói 100 tờ 2
21 Máy hâm sữa Cái 1
22 Máy hút sữa Cái 1
23 Máy tiệt trùng bình sữa Cái 1
24 Mùng chụp Cái 1
25 Nhiệt kế Cái 1
26 Nôi điện Cái 1
27 Nón sơ sinh Cái 4
28 Nước giặt, xả quần áo Chai 1
29 Nước rửa bình sữa Chai 1
30 Phấn rôm Chai 1
31 Quần lót giấy cho mẹ Gói 6 cái 2
32 Sữa cho bé Lon 1
33 Sữa tắm Chai 1
34 Tã vải dán Gói 5 cái 2
35 Tăm bông Hộp 1
36 Tấm lót bé nằm Cái 1
37 Tấm lót thấm sữa Hộp 24 miếng 1
38 Thau/chậu tắm Cái 1
39 Túi xách mẹ và bé Cái 1
40 Vĩ tấm lót bé tè Gói 10 cái 1
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